
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH MỤC 

 Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

và sách giáo khoa Ngoại ngữ 1 sử dụng trong các cơ sở giáo dục tiểu học  

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2024 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       tháng        năm 2024 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)  

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1.  Toán 5  

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn 

Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2.  Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3.  Tiếng Việt 5  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

4.  Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

5.  Đạo đức 5  

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 


